
PHỤ LỤC. DANH MỤC KỸ THUẬT PHÊ DUYỆT 

THỰC HIỆN TẠI PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA SẢN PHỤ TÂM ANH 

(Đính kèm Quyết định số      /QĐ-SYT ngày   tháng 02 năm 2026 của Sở Y tế) 

 

STT 
Mã kỹ thuật 

theo TT23 
Tên chương Tên kỹ thuật 

1.  13.41 13. PHỤ SẢN Khám thai 

2.  13.48 13. PHỤ SẢN Nong cổ tử cung do bế sản dịch 

3.  13.52 13. PHỤ SẢN Khâu vòng cổ tử cung 

4.  13.53 13. PHỤ SẢN Cắt chỉ khâu vòng cổ tử cung 

5.  13.144 13. PHỤ SẢN Thủ thuật xoắn polyp cổ tử cung, âm đạo 

6.  13.150 13. PHỤ SẢN Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn 

7.  13.151 13. PHỤ SẢN Trích áp xe tuyến Bartholin 

8.  13.155 13. PHỤ SẢN 
Cắt, đốt sùi mào gà âm hộ; âm đạo; tầng sinh 

môn 

9.  13.157 13. PHỤ SẢN Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết 

10.  13.163 13. PHỤ SẢN Trích áp xe vú 

11.  13.165 13. PHỤ SẢN Khám phụ khoa 

12.  13.166 13. PHỤ SẢN Soi cổ tử cung 

13.  13.167 13. PHỤ SẢN Làm thuốc âm đạo 

14.  13.226 13. PHỤ SẢN Cấy – tháo thuốc tránh thai (loại một nang) 

15.  13.228 13. PHỤ SẢN Đặt và tháo dụng cụ tử cung 

16.  BS_13.242 13. PHỤ SẢN Theo dõi tim thai 

17.  18.1 18. ĐIỆN QUANG Siêu âm tuyến giáp 

18.  18.15 18.ĐIỆN QUANG 
Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, 

bàng quang) 

19.  18.18 18.ĐIỆN QUANG Siêu âm tử cung phần phụ 

20.  18.20 18.ĐIỆN QUANG Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) 

21.  18.26 18.ĐIỆN QUANG 
Siêu âm doppler thai nhi (thai, nhau thai, dây 

rốn, động mạch tử cung) 

22.  18.31 18.ĐIỆN QUANG 
Siêu âm tử cung buồng trứng qua đầu dò âm 

đạo 

23.  18.34 18.ĐIỆN QUANG Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu 

24.  18.35 18.ĐIỆN QUANG Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa 

25.  18.36 18.ĐIỆN QUANG Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối 

26.  18.41 18.ĐIỆN QUANG Siêu âm 3D/4D thai nhi 

27.  18.54 18.ĐIỆN QUANG Siêu âm tuyến vú hai bên 

28.  18.58 18.ĐIỆN QUANG Siêu âm tinh hoàn hai bên 

Tổng số: 28 kỹ thuật 
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